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CÔNG BÁO 
Số 11 (15/10/2012)

	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 1040/QĐ-UBND
	Lai Châu, ngày 02 tháng 10 năm 2012


QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TỈNH LAI CHÂU ĐẾN NĂM 2020
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU
Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới;

Căn cứ Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 695/QĐ-TTg ngày 08/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi nguyên tắc cơ chế hỗ trợ vốn thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020;

Căn cứ Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 12 tháng 10 năm 2011 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng nông thôn mới tỉnh Lai Châu đến năm 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 51/2012/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu về Thông qua Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Lai Châu đến năm 2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT tại Tờ trình số 337/TTr-SNN&PTNT ngày 22/ 8/2012 về việc phê duyệt Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Lai Châu đến năm 2020,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Lai Châu đến năm 2020 (có Chương trình chi tiết kèm theo).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH




Nguyễn Khắc Chử


CHƯƠNG TRÌNH
XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TỈNH LAI CHÂU ĐẾN NĂM 2020
(Kèm theo Quyết định số: 1040 /QĐ-UBND ngày 02/10/2012 của UBND tỉnh)

Phần I

SỰ CẦN THIẾT VÀ CĂN CỨ XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH
I. SỰ CẦN THIẾT

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là một trong những nội dung, nhiệm vụ quan trọng để triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Đây là Chương trình có nội dung toàn diện, tổng hợp của các Chương trình mục tiêu, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước liên quan trực tiếp đến kinh tế, chính trị, xã hội, an ninh, quốc phòng, ảnh hưởng trực tiếp đến hơn 70% dân số toàn quốc, (đối với Lai Châu là 86%) và được triển khai thực hiện trong thời gian dài. Xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của các cấp Ủy Đảng và chính quyền địa phương, vì lợi ích của đa số nông dân, góp phần bảo đảm công bằng và ổn định chính trị, xã hội.

Vì vậy việc xây dựng Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Lai Châu đến năm 2020 là hết sức cần thiết và quan trọng để thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình MTQG về XDNTM giai đoạn 2010- 2020 và Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 12 tháng 10 năm 2011 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng nông thôn mới tỉnh Lai Châu đến năm 2020.

II. CĂN CỨ XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH

- Nghị quyết số 26-NQ/TƯ ngày 05/8/2008 Hội nghị lần thứ 7 của Ban chấp hành Trung ương khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

- Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về Ban hành bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới.

- Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình MTQG về XDNTM giai đoạn 2010 – 2020.

- Quyết định số 695/QĐ-TTg ngày 08/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi nguyên tắc cơ chế hỗ trợ vốn thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020.

- Thông tư Liên tịch số 26/TTLB-BNNPTNT-BKH-ĐT-BTC ngày 13/04/2011 về hướng dẫn thực hiện Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình MTQG về XDNTM giai đoạn 2010 – 2020 và các văn bản khác có liên quan của các bộ, ngành Trung ương.
- Căn cứ Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 12 tháng 10 năm 2011 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng nông thôn mới tỉnh Lai Châu đến năm 2020.

- Căn cứ Nghị quyết số 51/2012/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu về Thông qua Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Lai Châu đến năm 2020.

III. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN
- Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Lai Châu được thực hiện trên địa bàn các xã thuộc 7 huyện, thị xã của tỉnh.

- Đối tượng thực hiện bao gồm các cơ quan, tổ chức, cá nhân, hộ gia đình thực hiện các hoạt động của Chương trình xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh.

Phần II

THỰC TRẠNG NÔNG THÔN LAI CHÂU
Tỉnh Lai Châu hiện có 999 bản thuộc 93 xã của 7 huyện, thị xã. Dân số khu vực nông thôn là 328.890 người, chiếm 86% dân số toàn tỉnh; có 5 dân tộc đặc biệt khó khăn. Tỷ lệ hộ nghèo cao, năm 2011 là 38,88%, trong đó hộ nghèo ở nông thôn chiếm tới 46,74%. Tỷ lệ hộ có nhà ở đạt tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Xây dựng đạt 42%, chủ yếu tập trung ở một số vùng phát triển. Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt 800.000đồng/tháng.

I. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG NÔNG THÔN THEO CÁC NHÓM TIÊU CHÍ NÔNG THÔN MỚI QUỐC GIA
Tính đến ngày 30/6/2012 thực trạng nông thôn Lai Châu theo các nhóm tiêu chí nông thôn mới Quốc gia như sau:

1. Nhóm quy hoạch

Tiêu chí số 1: Quy hoạch

Đến nay mới có 13 xã có Quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới, 75 xã đang hoàn thiện quy trình thẩm định phê duyệt; 5 xã chưa xây dựng (gồm 4 xã mới chia tách và 1 xã tái định cư - xã Tà Mít); có 17 xã có quy hoạch sử dụng đất; 21 xã nằm trong vùng tái định cư các dự án thủy điện lớn đã có quy hoạch các khu, điểm tái định cư nông thôn và trung tâm xã.

2. Nhóm hạ tầng kinh tế - xã hội

2.1. Tiêu chí số 2: Giao thông

2.1.1. Đường trục xã, liên xã

Toàn tỉnh có 91/93 xã có đường ô tô đến trung tâm xã (còn 02 xã là Nậm Ban huyện Sìn Hồ, Vàng San huyện Mường Tè). Có 1.398,25 km đường trục xã, liên xã, trong đó: Có 852,75 km, chiếm 61% được cứng hóa đạt chuẩn theo cấp kỹ thuật của Bộ GTVT; có 39/93 xã đạt tỷ lệ cứng hóa 100% (thị xã Lai châu 2 xã; các huyện: Tam Đường 10 xã, Tân Uyên 6 xã, Than Uyên 8 xã, Phong Thổ 5 xã, Sìn Hồ 8 xã).

2.1.2. Đường trục bản

Toàn tỉnh có 2.342,05 km đường trục thôn, bản, trong đó: Có 132,06 km, chiếm 5,64% được cứng hóa đạt chuẩn theo cấp kỹ thuật của Bộ GTVT (có 797 thôn bản có đường xe máy đi lại thuận tiện); có 06/93 xã đạt tỷ lệ cứng hóa trên 50% (thị xã Lai Châu 2 xã; các huyện: Tam Đường 01 xã, Tân Uyên 02 xã, Sìn Hồ 01 xã).

2.1.3. Đường ngõ bản

Toàn tỉnh có 1.717,43 km đường ngõ bản, trong đó: Có 74,05 km, chiếm 4,31% được cứng hóa; có 04/93 xã đạt tỷ lệ cứng hóa trên 50% (thị xã Lai Châu 01 xã; các huyện: Tân Uyên 01 xã, Sìn Hồ 02 xã).

2.1.4. Đường trục chính nội đồng

Toàn tỉnh có 1.091 km, trong đó: Có 7,2 km, chiếm 0,66% đường trục chính nội đồng được cứng hóa, xe cơ giới đi lại thuận tiện; có 02/93 xã đạt tỷ lệ cứng hóa trên 50%, (huyện: Than Uyên 01 xã, Sìn Hồ 01 xã).

So với tiêu chí nông thôn mới Quốc gia, toàn tỉnh chưa có xã đạt tiêu chí giao thông.

2.2. Tiêu chí số 3: Thủy lợi

Có 38/93 xã có hệ thống thủy lợi cơ bản đáp ứng yêu cầu sản xuất và dân sinh, chiếm 34,4% (huyện: Tam Đường 05 xã, Tân Uyên 06 xã, Than Uyên 05 xã, Phong Thổ 9 xã, Sìn Hồ 05 xã, Mường Tè 08 xã).

Toàn tỉnh có 1.486 km kênh mương, trong đó: Có 865,6 km được cứng hóa, chiếm 58,3%; có 52/93 xã đạt tỷ lệ cứng hóa trên 50% (huyện: Tam Đường 05 xã, Tân Uyên 07 xã, Than Uyên 09 xã, Phong Thổ 12 xã, Sìn Hồ 14 xã, Mường Tè 05 xã). Đặc biệt có một số xã đạt tỷ lệ cứng hóa trên 90% như: xã Ma Ly Pho, huyện Phong Thổ; xã Lê Lợi, Nậm Hăn, huyện Sìn Hồ; xã Khoen On, huyện Than Uyên.

So với tiêu chí nông thôn mới Quốc gia, toàn tỉnh có 33/93 xã đạt tiêu chí thủy lợi.

2.3. Tiêu chí số 4: Điện

Có 78/93 xã có hệ thống điện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của ngành điện.

Khu vực nông thôn tỉnh có 1.593,67 km lưới điện 110 KV, lưới điện trung và hạ thế. Các nguồn điện tại chỗ có 5 trạm thủy điện nhỏ hoạt động với công suất khoảng 7.300 kW. Vùng sâu, vùng xa có khoảng 5.000 thủy điện cực nhỏ công suất từ 300 đến 1000 W do dân tự lắp đặt. Hiện nay ở khu vực nông thôn tỉnh có 78/93 xã được cấp điện lưới, chiếm 83,9% (15 xã chưa có điện lưới quốc gia gồm huyện: Tân Uyên 03 xã, Than Uyên 03 xã, Sìn Hồ 02 xã, Mường Tè 07 xã). Toàn tỉnh có 62.606 hộ, trong đó có 35.036 hộ được sử dụng điện thường xuyên an toàn từ các nguồn, chiếm 57,96%; có 15/93 xã có tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên an toàn từ các nguồn trên 95%, (huyện: Tam Đường 03 xã, Tân Uyên 01 xã, Than Uyên 04 xã, Phong Thổ 02 xã, Sìn Hồ 05 xã).

So với tiêu chí nông thôn mới Quốc gia, toàn tỉnh có 15/93 xã đạt tiêu chí điện.

2.4. Tiêu chí số 5: Trường học

Toàn tỉnh có 3,85% số trường học các cấp: Mầm non, Tiểu học, THCS có cơ sở vật chất đạt chuẩn quốc gia, trong đó: Bậc học Mầm non có 0/112 trường (0%); bậc Tiểu học 12/126 trường (9,52%); Trung học cơ sở 1/100 trường (1%).
Tỷ lệ trường học các cấp có cơ sở vật chất đạt chuẩn quốc gia trên 70%, chưa có xã đạt.

So với tiêu chí nông thôn mới Quốc gia, toàn tỉnh chưa có xã đạt tiêu chí trường học

2.5. Tiêu chí số 6: Cơ sở vật chất văn hóa

2.5.1. Nhà văn hóa và khu thể thao xã

Toàn tỉnh có 12 xã có nhà văn hóa xã, các nhà văn hóa xã đều đạt chuẩn của Bộ VH-TT&DL. Tuy nhiên chưa có xã nào có khu thể thao xã đạt chuẩn.

2.5.2. Nhà văn hóa và khu thể thao bản

Toàn tỉnh có 238/999 bản có nhà văn hóa, tuy nhiên chưa có nhà văn hóa bản đạt chuẩn của Bộ VH-TT&DL và 100% bản chưa có khu thể thao bản đạt chuẩn.

So với tiêu chí nông thôn mới Quốc gia, toàn tỉnh chưa có xã đạt tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa.

2.6. Tiêu chí số 7: Chợ nông thôn

Toàn tỉnh có 13 chợ nông thôn, trong đó: Có 6 chợ đạt chuẩn theo quy định của Bộ xây dựng, gồm chợ tại các xã: San Thàng - thị xã Lai Châu; Thèn Sin -huyện Tam Đường; Pắc Ta - huyện Tân Uyên; Mường Than - huyện Than Uyên; Dào San, Vàng Ma Chải - huyện Phong Thổ.

So với tiêu chí nông thôn mới Quốc gia, toàn tỉnh có 6 xã đạt tiêu chí chợ nông thôn.

2.7. Tiêu chí số 8: Bưu điện

2.7.1. Điểm phục vụ bưu chính viễn thông

Hiện 66 xã có điểm phục vụ bưu chính viễn thông, gồm: Thị xã 02 xã; các huyện: Tam Đường 12 xã, Tân Uyên 6 xã, Than Uyên 4 xã, Phong Thổ 12 xã, Sìn Hồ 22 xã, Mường Tè 8 xã.

2.7.2. Internet đến bản

Có 20 xã đã có internet đến bản, gồm: Thị xã 02 xã; các huyện: Tam Đường 02 xã, Tân Uyên 03 xã, Than Uyên 04 xã, Phong Thổ 05 xã, Sìn Hồ 02 xã, Mường Tè 02 xã.

So với tiêu chí nông thôn mới Quốc gia, toàn tỉnh có 20/93 xã đạt tiêu chí bưu điện.

2.8. Tiêu chí số 9: Nhà ở dân cư nông thôn

Toàn tỉnh cơ bản đã xóa nhà tạm, dột nát (hiện có 02 xã không còn nhà tạm, dột nát là xã Lê Lợi huyện Sìn Hồ, xã Tà Mít huyện Tân Uyên). Tuy nhiên theo tiêu chí mới còn 5.942 hộ nghèo có nhu cầu về nhà ở, gồm: Thị xã Lai Châu 52 hộ; các huyện: Tam Đường 395 hộ, Tân Uyên 684 hộ, Than Uyên 592 hộ, Phong Thổ 946 hộ, Sìn Hồ 1.414 hộ, Mường Tè 1.859 hộ.

Khu vực nông thôn tỉnh có 42% số hộ có nhà ở đạt chuẩn của Bộ Xây dựng (tập trung chủ yếu ở các xã gần trung tâm huyện, thị xã và các xã tái định cư), trong đó có 04 xã thuộc huyện Sìn Hồ, 01 xã huyện Tân Uyên có tỷ lệ hộ có nhà ở đạt chuẩn theo quy định của bộ xây dựng trên 75%.

So với tiêu chí nông thôn mới Quốc gia, toàn tỉnh có 02/93 xã đạt tiêu chí nhà ở dân cư nông thôn.

3. Nhóm kinh tế và tổ chức sản xuất

3.1. Tiêu chí số 10: Thu nhập

Có 04 xã có mức thu nhập bình quân đầu người/năm cao hơn so với bình quân chung của tỉnh ở khu vực nông thôn trên 1,2 lần, gồm: Thị xã Lai châu 01 xã, huyện Tam Đường 03 xã.

So với tiêu chí nông thôn mới Quốc gia, toàn tỉnh có 04/93 xã đạt tiêu chí thu nhập.

3.2. Tiêu chí số 11: Hộ nghèo

Tỷ lệ hộ nghèo bình quân ở khu vực nông thôn của tỉnh là 46,74%, trong đó:

- 01 xã có tỷ lệ hộ nghèo dưới 10% (xã San Thàng - thị xã Lai Châu).

- 46 xã có tỷ lệ hộ nghèo trên 50%, trong đó 09 xã có tỷ lệ hộ nghèo trên 80%, đặc biệt có một số xã của huyện Mường Tè có tỷ lệ hộ nghèo rất cao như: Xã Bum Tở (96,69%), Pa Vệ Sủ (95,02%), Pa Ủ (93,35%).

So với tiêu chí nông thôn mới Quốc gia, tỉnh có 01/93 xã đạt tiêu chí hộ nghèo.

3.3. Tiêu chí số 12: Cơ cấu lao động

Tổng số lao động khu vực nông thôn toàn tỉnh có 167.260 người, trong đó lao động làm việc trong lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp 152.285 người, chiếm 91,05%. 100% số xã có tỷ lệ lao trong độ tuổi làm việc trong lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp trên 45%.

So với tiêu chí nông thôn mới Quốc gia, tỉnh chưa có xã đạt tiêu chí cơ cấu lao động.
3.4. Tiêu chí số 13: Hình thức tổ chức sản xuất
Toàn tỉnh có 17 xã có tổ hợp tác (hợp tác xã) hoạt động có hiệu quả, trong đó: Thị xã 02 xã; huyện: Tam Đường 04 xã, Phong Thổ 04 xã, Sìn Hồ 07 xã.

So với tiêu chí nông thôn mới Quốc gia, tỉnh có 17/93 xã đạt tiêu chí hình thức tổ chức sản xuất.
4. Nhóm văn hóa – xã hội – môi trường

4.1. Tiêu chí số 14: Giáo dục

Toàn tỉnh có 92/93 xã đạt phổ cập giáo dục Trung học cơ sở; có 01 xã chưa đạt (xã Tủa Sín Chải, huyện Sìn Hồ).

Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS được tiếp tục học Trung học (phổ thông, bổ túc, học nghề) toàn tỉnh là 54,81%, trong đó trên 70% có 29 xã, gồm: Thị xã Lai Châu có 02 xã; huyện: Tam Đường 02 xã, Tân Uyên 05 xã, Than Uyên 06 xã, Sìn Hồ 07 xã, Mường Tè 07 xã.

Tỷ lệ lao động qua đào tạo bình quân khu vực nông thôn tỉnh 16,6%, trong đó trên 20% có 24 xã, gồm: Thị xã Lai châu 01 xã; huyện: Tam Đường 06 xã, Tân Uyên 05 xã, Than Uyên 06 xã, Phong Thổ 02 xã, Sìn Hồ 04 xã.

So với tiêu chí nông thôn mới Quốc gia, toàn tỉnh có 13/93 xã đạt tiêu chí giáo dục.

4.2. Tiêu chí số 15: Y tế

Tỷ lệ người dân tham gia các hình thức bảo hiểm y tế khu vực nông thôn tỉnh là 83,78%, trong đó 100% xã có tỷ lệ người dân tham gia các hình thức bảo hiểm y tế trên 20%.

Toàn tỉnh có 54 xã có trạm y tế xã đạt chuẩn quốc gia, gồm: Thị xã Lai Châu 02 xã; huyện: Tam Đường 7 xã, Tân Uyên 6 xã, Than Uyên 05 xã, Phong Thổ 13 xã, Sìn Hồ 14 xã, Mường Tè 7 xã.

So với tiêu chí nông thôn mới Quốc gia, toàn tỉnh có 54/93 xã đạt tiêu chí y tế.

4.3. Tiêu chí số 16: Văn hóa

Toàn tỉnh có 346 thôn (bản) đạt chuẩn làng văn hóa theo quy định của Bộ VH-TT-DL, trong đó 01 xã có trên 70% số thôn (bản) trở lên đạt chuẩn làng văn hóa (xã San Thàng - thị xã Lai Châu)

So với tiêu chí nông thôn mới Quốc gia, tỉnh có 01/93 xã đạt tiêu chí văn hóa.

4.4. Tiêu chí số 17: Môi trường

- Toàn tỉnh có 62.606 hộ, trong đó có 51.126 hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh theo quy chuẩn quốc gia, chiếm 82%; có 37 xã có tỷ lệ hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh theo quy chuẩn quốc gia trên 70%. Có 6.748 hộ có nhà tiêu hợp vệ sinh, chiếm 10,8%; 5.102/40.751 hộ có cơ sở chăn nuôi hợp vệ sinh, chiếm 13%.

- Toàn tỉnh có trên 20 xã có cơ sở SX-KD đạt tiêu chuẩn về môi trường; trên 60% số xã không có các hoạt động gây suy giảm môi trường và có các hoạt động phát triển môi trường xanh sạch, đẹp. 100% các xã đều chưa có tổ chức thu gom và xử lý chất thải, nước thải theo quy định.

- Về nghĩa trang, nghĩa địa: 100% số xã trên địa bàn khu vực nông thôn đều tồn tại hình thức an táng theo phong tục tập quán, rải rác ở nhiều bản; có 7 xã có nghĩa trang được xây dựng theo quy hoạch, tuy nhiên hầu hết là các nghĩa trang theo quy hoạch của huyện, thị xã phục vụ an táng cho khu vực phường, thị trấn.

So với tiêu chí nông thôn mới Quốc gia, tỉnh chưa có xã đạt tiêu chí môi trường.

5. Nhóm hệ thống chính trị

5.1. Tiêu chí số 18: Hệ thống tổ chức chính trị

Toàn tỉnh có 963/1723 cán bộ, công chức xã, phường có trình độ đạt chuẩn, trong đó có 28 xã có trình độ cán bộ xã đạt chuẩn; 93 xã có đủ các tổ chức trong hệ thống chính trị cơ sở theo quy định; có 52 xã có Đảng bộ, chính quyền xã đạt chuẩn "trong sạch, vững mạnh”; 46 xã có các tổ chức đoàn thể chính trị của xã đều đạt danh hiệu tiên tiến trở lên.

So với tiêu chí nông thôn mới Quốc gia, toàn tỉnh có 28/93 xã đạt tiêu chí hệ thống tổ chức chính trị.

5.2. Tiêu chí số 19: An ninh, trật tự, xã hội

Toàn tỉnh có 50 xã có an ninh trật tự xã hội được giữ vững, gồm: Thị xã Lai Châu 02 xã; huyện: Tam Đường 12 xã, Tân Uyên 9 xã, Than Uyên 8 xã, Phong Thổ 06 xã, Sìn Hồ 9 xã, Mường Tè 04 xã.

So với tiêu chí nông thôn mới Quốc gia, tỉnh có 50/93 xã đạt tiêu chí an ninh, trật tự, xã hội.

(Chi tiết hiện trạng các xã so với 19 tiêu chí nông thôn mới Quốc gia có biểu số 01kèm theo)

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Từ kết quả đánh giá thực trạng nông thôn của tỉnh theo 19 tiêu chí nông thôn mới Quốc gia cho thấy đến nay:
Toàn tỉnh chưa có xã đạt các tiêu chí như: Giao thông, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, cơ cấu lao động, môi trường.

Các tiêu chí khác như: Thủy lợi có 33 xã đạt chiếm 35,5%, điện có 15 xã đạt chiếm 16,1%, chợ nông thôn có 6 xã đạt chiếm 6,5%, bưu điện có 20 xã đạt chiếm 21,5%, nhà ở dân cư có 02 xã đạt chiếm 2,2%, thu nhập có 4 xã đạt chiếm 4,3%, hộ nghèo có 01 xã đạt chiếm 1,1%, hình thức tổ chức sản xuất có 17 xã đạt chiếm 18,3%, giáo dục có 13 xã đạt chiếm 14%, y tế có 54 xã đạt chiếm 58,1%, văn hóa có 01 xã đạt chiếm 1,1%, hệ thống tổ chức chính trị có 28 xã đạt chiếm 30,1%, an ninh trật tự xã hội có 50 xã đạt chiếm 53,8%.

Số xã đạt từ 11 - 19 tiêu chí nông thôn mới: 01/93 xã (San Thàng - thị xã Lai Châu); số xã đạt từ 8 - 10 tiêu chí nông thôn mới: 03/93 xã (Bình Lư - huyện Tam Đường; Phúc Khoa, Pắc Ta - huyện Tân Uyên); số xã đạt từ 5 - 7 tiêu chí nông thôn mới: 14/93 xã (huyện: Tam Đường 02 xã, Tân Uyên 02 xã, Than Uyên 05 xã, Phong Thổ 05 xã); số xã đạt dưới 5 tiêu chí nông thôn mới: 75/93 xã (thị xã 01 xã, Tam Đường 10 xã, Tân Uyên 5 xã, Than Uyên 6 xã, Phong Thổ 12 xã, Sìn Hồ 24 xã, Mường Tè 17 xã), trong đó có những xã chưa có tiêu chí đạt như: huyện Than Uyên 02 xã, huyện Phong Thổ 01 xã, huyện Sìn Hồ 03 xã, huyện Mường Tè 07 xã.

III. NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN

1. Thuận lợi

- Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Nghị quyết số 23-NQ/TU của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X và Nghị quyết số 07-NQ/TU của Tỉnh ủy Lai Châu về xây dựng chương trình nông thôn mới tỉnh Lai Châu đến năm 2020 là những chủ trương lớn thuận lợi cho việc xây dựng và thực hiện Chương trình nông thôn mới.

- Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương quan tâm và có nhiều chương trình hỗ trợ đầu tư cho các tỉnh miền núi, vùng nông thôn, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa.

- Định hướng quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội tỉnh đến năm 2015 và 2020; có quy hoạch, kế hoạch phát triển các ngành, các lĩnh vực, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội các huyện, thị xã... đã cơ bản được xây dựng đồng bộ.

- Có sự ổn định chính trị xã hội; tinh thần đoàn kết và đồng thuận của toàn Đảng bộ, nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh trong chỉ đạo, thực hiện đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước.

- Chương trình được sự nhất trí đồng thuận và sự vào cuộc với quyết tâm cao của các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội và nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

2. Khó khăn

- Khu vực nông thôn Lai Châu có địa hình dốc và chia cắt phức tạp; dân cư phân tán, thiếu ổn định; trình độ dân trí thấp, tỷ lệ hộ nghèo còn cao; sản xuất phân tán, manh mún, lạc hậu, nặng tính tự cung tự cấp, sức cạnh tranh thấp; khả năng tiếp cận kinh tế thị trường, giao lưu kinh tế giữa các vùng của nông dân Lai Châu còn hạn chế, tập quán sản xuất còn lạc hậu; một bộ phận nhân dân ở một số địa phương vẫn còn tư tưởng ỷ lại, trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước.

- Yêu cầu nguồn lực đầu tư cho chương trình rất lớn, trong khi nguồn lực của tỉnh còn hạn chế (đặc biệt nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn).

- Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn còn thiếu và chất lượng thấp, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất, nhất là giao thông nông thôn đi lại còn khó khăn và thường xuyên phải chịu tác động của thiên tai.

- Quan hệ sản xuất chậm đổi mới: Các hợp tác xã, tổ hợp tác hoạt động còn mang tính hình thức tự phát, hiệu quả sản xuất kinh doanh thấp; sản xuất kinh tế trang trại phát triển chưa tương xứng với tiềm năng thế mạnh của địa phương.

- Năng lực lãnh đạo và chỉ đạo của một số tổ chức Đảng, chính quyền cơ sở còn hạn chế. Chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, chuyên môn, nghiệp vụ khu vực nông thôn chưa đáp ứng yêu cầu công việc. Các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội hoạt động hiệu quả chưa cao. Vai trò chủ đạo của người dân và cộng đồng trong phát triển nông thôn chưa được phát huy.

Phần III

MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP VỀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI ĐẾN NĂM 2020
I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu tổng quát
Xây dựng nông thôn mới có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ và từng bước hiện đại; cơ cấu kinh tế và các hình thức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển công nghiệp, dịch vụ, đô thị theo quy hoạch; xã hội nông thôn ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; dân trí được nâng cao, môi trường sinh thái được bảo vệ; đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao; hệ thống chính trị ở nông thôn được củng cố và tăng cường. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới đưa Lai Châu cơ bản ra khỏi tình trạng kém phát triển.

2. Mục tiêu cụ thể

2.1. Đến năm 2015: Có 16 xã cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới.
2.2. Đến năm 2020: Có 38 xã cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới.

(Chi tiết các xã cơ bản đạt chuẩn NTM năm 2015, 2020 có biểu số 02 kèm theo)

II. NHIỆM VỤ CỦA CHƯƠNG TRÌNH
1. Về quy hoạch

Hoàn thành xây dựng quy hoạch nông thôn mới các xã trong năm 2012.

2. Phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội

2.1. Mục tiêu: Đạt yêu cầu tiêu chí giao thông, thủy lợi, điện, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, chợ nông thôn, bưu điện, nhà ở dân cư nông thôn.

2.2. Nội dung

a) Về giao thông

- Đường trục xã, liên xã: Hoàn thiện đường giao thông đến trung tâm xã và đường giao thông liên xã. Trong đó cứng hóa trên 50% số km vào năm 2015, 100% số km vào năm 2020.

- Đường trục bản, liên bản: Đảm bảo tỷ lệ cứng hóa trên 40% số km, trong đó đối với 38 xã hoàn thành đạt chuẩn nông thôn mới, cứng hóa trên 50% vào năm 2020.

- Đường ngõ bản: Cứng hóa 40% số km, trong đó 38 xã đạt chuẩn nông thôn mới, cứng hóa trên 50% số km vào năm 2020.

- Đường trục chính nội đồng: Cứng hóa 40% số km, trong đó 38 xã đạt chuẩn nông thôn mới, cứng hóa trên 50% vào năm 2020.

b) Về thủy lợi

Cải tạo, xây mới hệ thống công trình thủy lợi. Trong đó kiên cố hóa trên 70% kênh mương nội đồng để phục vụ sản xuất, 38 xã đạt chuẩn nông thôn mới có trên 80% số kinh mương được kiên cố hóa vào năm 2020.

c) Điện

Hoàn thiện hệ thống các công trình đảm bảo cung cấp điện phục vụ sinh hoạt và sản xuất trên địa bàn các xã. Đến năm 2015, có 100% số xã và 90% số hộ được sử dụng điện lưới quốc gia.

d) Trường học

Hoàn thiện hệ thống các công trình phục vụ việc chuẩn hóa về giáo dục trên địa bàn xã, gồm xây dựng hệ thống các cơ sở trường học và mua sắm trang thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập. Đến năm 2020 có trên 40% tỷ lệ trường học các cấp tại 38 xã đạt chuẩn quốc gia và 8,3% đối với các xã còn lại, trong đó: Bậc học Mầm non 18%; bậc Tiểu học 25%; bậc Trung học cơ sở 23,5%.

đ) Cơ sở vật chất văn hóa

Hoàn thiện hệ thống các công trình phục vụ nhu cầu hoạt động văn hóa thể thao trên địa bàn xã. Trong đó xây dựng mới 43 công trình nhà văn hóa xã; 471 công trình nhà văn hóa thôn, bản, nâng cấp 238 nhà văn hóa thôn, bản hiện có, mở rộng và xây dựng 55 sân thể thao xã, 63 sân thể thao thôn, bản.

e) Chợ nông thôn

Đến năm 2015, nâng cấp 07/13 chợ nông thôn hiện có nhưng chưa đạt chuẩn, nâng cấp chợ San Thàng - thị xã Lai Châu theo quy hoạch. Đến năm 2020, xây dựng mới 19 chợ khu vực nông thôn đảm bảo đạt chuẩn.

f) Bưu điện

Củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động các điểm phục vụ bưu chính viễn thông hiện có tại các xã. Xây mới 27 điểm phục vụ bưu chính viễn thông xã và cung cấp đường truyền internet đến 60% thôn, bản.

g) Nhà ở dân cư nông thôn: Tiếp tục hỗ trợ các hộ nghèo đáp ứng nhu cầu về nhà ở.

h) Trụ sở xã: Hoàn chỉnh trụ sở xã và các công trình phụ trợ.

3. Chuyển dịch cơ cấu, phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập
3.1. Mục tiêu để đạt yêu cầu tiêu chí thu nhập, cơ cấu lao động.

3.2. Nội dung

Khai thác tốt tiềm năng lợi thế của mỗi địa phương; chuyển dịch dần cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp - ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, thương mại -dịch vụ, chế biến nông, lâm, thủy sản đồng thời chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp theo hướng phát triển sản xuất hàng hóa, từng bước hình thành các mô hình nông nghiệp công nghệ cao như: Nuôi cá nước lạnh, rau hoa, quả ôn đới… Tăng cường công tác khuyến nông; từng bước thực hiện cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp; củng cố duy trì và phát triển một số nghề truyền thống của địa phương như: Dệt thổ cẩm, mây tre đan, rèn đúc... Đến năm 2015 thu nhập bình quân đầu người đạt 15 triệu đồng/năm, trong đó 16 xã đạt chuẩn nông thôn mới thu nhập bình quân đầu người đạt 18 triệu đồng/năm.

4. Giảm nghèo và an sinh xã hội

4.1. Mục tiêu để đạt yêu cầu tiêu chí giảm nghèo

4.2. Nội dung

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và nông dân về chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo; thực hiện các chương trình hỗ trợ an sinh xã hội; thực hiện đồng bộ các chính sách để hỗ trợ người nghèo như: Hỗ trợ tín dụng, hỗ trợ về y tế, giáo dục, khuyến nông – khuyến lâm, hỗ trợ sản xuất... trong đó trọng tâm là thực hiện các chính sách tạo việc làm, tăng thu nhập, giáo dục, đào tạo, dạy nghề nâng cao dân trí để xóa đói giảm nghèo bền vững theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP. Đến năm 2015 bình quân tỷ lệ hộ nghèo giảm 4-5%/ năm, trong đó 16 xã đạt chuẩn nông thôn mới tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 10%.

5. Đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất có hiệu quả ở nông thôn

5.1. Mục tiêu để đạt yêu cầu tiêu chí hình thức và tổ chức sản xuất.

5.2. Nội dung

Đổi mới phát triển hợp tác xã, tổ hợp tác theo nguyên tắc tổ chức của hợp tác xã (HTX) và cơ chế thị trường; hỗ trợ kinh tế tập thể về đào tạo cán bộ quản lý, lao động; tiếp cận các nguồn vốn, trợ giúp kỹ thuật và chuyển giao công nghệ, phát triển thị trường, xúc tiến thương mại và các dự án phát triển nông thôn. Đến năm 2015, 60% số xã có HTX và có ít nhất 01 hợp tác xã hoạt động dịch vụ tổng hợp; 50% số HTX hoạt động khá, trong đó 16 xã đạt chuẩn nông thôn mới, mỗi xã có ít nhất 01 hợp tác xã hoặc tổ hợp tác hoạt động có hiệu quả. Đến năm 2020, 38 xã đạt chuẩn nông thôn mới, mỗi xã có ít nhất 01 hợp tác xã hoặc tổ hợp tác hoạt động có hiệu quả.

6. Phát triển giáo dục - đào tạo ở nông thôn

6.1. Mục tiêu đạt yêu cầu tiêu chí trường học và giáo dục

6.2. Nội dung

Tiếp tục thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về giáo dục và đào tạo. Duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục trung học cơ sở, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi; trên 70% học sinh tốt nghiệp THCS được tiếp tục vào học THPT, bổ túc THPT và học nghề. Năm 2015, tỷ lệ lao động nông thôn được đào tạo, tập huấn: 40%, năm 2020 lao động được đào tạo, tập huấn trên 50%. Ban hành các chính sách khuyến khích, hỗ trợ về vật chất, tinh thần đối với trẻ em trong độ tuổi đến trường. Thực hiện lồng ghép các chương trình dự án đang thực hiện trên địa bàn.

7. Phát triển y tế, chăm sóc sức khỏe cư dân nông thôn

7.1. Mục tiêu đạt yêu cầu tiêu chí về y tế

7.2. Nội dung

Tiếp tục thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về y tế, tuyên truyền để nông dân tích cực tham gia bảo hiểm y tế, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh; đến năm 2020 tỷ lệ người dân tham gia các loại hình bảo hiểm y tế các xã là 100%. Đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất và trang thiết bị cho các trạm y tế tuyến xã, trong đó gồm 39 trạm y tế xã chưa được công nhận đạt chuẩn. Thường xuyên đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ y, bác sỹ tuyến cơ sở nhất là y tế thôn, bản.

8. Xây dựng đời sống văn hóa, thông tin và truyền thông nông thôn

8.1. Mục tiêu đạt yêu cầu tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa và văn hóa

8.2. Nội dung

Từng bước nâng cao đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh, phong phú, đẩy mạnh phong trào văn hóa cơ sở, trọng tâm là xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa, khu dân cư văn hóa, xây dựng ý thức tự giác chấp hành pháp luật.... Đến năm 2015 có trên 60% số thôn, bản đạt tiêu chuẩn làng, bản văn hóa, trong đó 16 xã đạt chuẩn nông thôn mới có 70% số thôn, bản đạt chuẩn văn hóa theo quy định của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch; đến năm 2020 có trên 70% số thôn, bản đạt tiêu chuẩn làng bản văn hóa theo quy định. Tập trung thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với phong trào thi đua “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới” do Thủ tướng Chính phủ phát động.

9. Cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn

9.1. Mục tiêu đạt yêu cầu tiêu chí môi trường; đảm bảo cung cấp đủ nước sinh hoạt sạch và hợp vệ sinh cho dân cư, trường học, trạm y tế, công sở và các khu dịch vụ công cộng.

9.2. Nội dung

Tiếp tục thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn. Đến năm 2015 trên 90% dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh. Đầu tư xây dựng mới, nâng cấp các công trình nước sinh hoạt tập trung. Tổ chức tốt việc xử lý rác thải, nước thải trong sinh hoạt và chăn nuôi. Đến năm 2020, các xã cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới có hệ thống xử lý rác thải sinh hoạt theo quy trình hợp vệ sinh. Dành quỹ đất để mỗi địa phương bố trí 1 đến 2 nghĩa địa.

10. Nâng cao chất lượng tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn

10.1. Mục tiêu đạt yêu cầu tiêu chí về hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh.

10.2. Nội dung

Tiếp tục công tác đào tạo bồi dưỡng, nâng chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới, phấn đấu cán bộ, công chức xã đạt chuẩn theo quy định của Bộ Nội vụ vào năm 2015. Rà soát bổ sung chức năng, nhiệm vụ các tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể phù hợp với yêu cầu xây dựng nông thôn mới trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Tạo điều kiện khuyến khích, thu hút cán bộ trẻ đã được đào tạo, đủ tiêu chuẩn về công tác ở các xã. Hàng năm có trên 60% tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch, vững mạnh.

11. Giữ vững an ninh, trật tự xã hội nông thôn

11.1. Mục tiêu đạt yêu cầu tiêu chí về an ninh trật tự xã hội.

11.2. Nội dung

Nâng cao hiệu lực quản lý của chính quyền cơ sở, vai trò giám sát của Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; giải quyết các vấn đề nảy sinh trong nội bộ nhân dân ở nông thôn; có chính sách đãi ngộ phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ cho lực lượng chuyên trách, bán chuyên trách và tự nguyện làm nhiệm vụ an ninh trật tự, đặc biệt là lực lượng công an xã, dân quân tự vệ, dự bị động viên… Các thôn, bản xây dựng các nội quy, quy ước, hương ước thôn bản về trật tự an ninh; phòng chống các tai, tệ nạn xã hội và các hủ tục lạc hậu. Điều chỉnh và bổ sung chức năng, nhiệm vụ và chính sách tạo điều kiện cho lực lượng an ninh xã, thôn, bản hoàn thành nhiệm vụ, đảm bảo an ninh, trật tự, xã hội trên địa bàn theo yêu cầu xây dựng nông thôn mới.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

1. Nhu cầu vốn đầu tư thực hiện chương trình
Tổng nhu cầu vốn đến năm 2020 là: 26.091 tỷ đồng.

(Chi tiết nhu cầu vốn đầu tư Chương trình có biểu số 03 kèm theo)

2. Phân kỳ vốn đầu tư
- Giai đoạn 2012-2015: 13.772 tỷ đồng.

- Giai đoạn 2016-2020: 12.319 tỷ đồng.
IV. CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU
1. Thành lập hệ thống quản lý, tổ chức thực hiện Chương trình

Thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới ở cấp tỉnh, huyện. Thành lập Ban Chỉ đạo và Ban Quản lý xây dựng nông thôn mới cấp xã. Ở thôn, bản thành lập Ban Phát triển thôn, bản.

2. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phát động phong trào thi đua

Ban chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng NTM các cấp phối hợp với Ban Tuyên giáo và các cơ quan thông tin, truyền thông tổ chức tuyên truyền, học tập các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; tổ chức thực hiện tốt phong trào thi đua “Nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu chung sức xây dựng nông thôn mới”; phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư gắn với thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới.

3. Cơ chế huy động vốn

Thực hiện lồng ghép các nguồn vốn của các chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình, dự án hỗ trợ có mục tiêu trên địa bàn; huy động vốn đầu tư của doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân; các khoản đóng góp theo nguyên tắc tự nguyện của nhân dân trong xã cho từng dự án cụ thể; sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn tín dụng; huy động các nguồn tài chính hợp pháp khác; hàng năm dành 50% số vượt thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh, huyện (thị xã) được hưởng để bố trí cho Chương trình xây dựng nông thôn mới.
4. Chính sách hỗ trợ đầu tư

4.1. Đối với tất cả các xã, hỗ trợ 100% từ ngân sách nhà nước cho: Công tác quy hoạch, xây dựng trụ sở xã, công tác đào tạo cho cán bộ xã, cán bộ thôn bản, cán bộ hợp tác xã về xây dựng nông thôn mới.

4.2. Đối với các xã thuộc huyện nghèo thuộc Chương trình hỗ trợ giảm nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ, hỗ trợ 100% từ ngân sách nhà nước cho: Xây dựng đường giao thông đến trung tâm xã, đường giao thông thôn (bản); giao thông và kênh mương nội đồng; trường học đạt chuẩn; trạm y tế xã; nhà văn hóa xã, thôn (bản); công trình thể thao thôn, bản; công trình cấp nước sinh hoạt, thoát nước thải khu dân cư; phát triển sản xuất và dịch vụ; hạ tầng các khu sản xuất tập trung, tiểu thủ công nghiệp, thủy sản.

4.3. Đối với các xã không thuộc huyện nghèo thuộc Chương trình hỗ trợ giảm nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ, hỗ trợ 95% kinh phí từ ngân sách nhà nước cho: Xây dựng đường giao thông đến trung tâm xã; trường học đạt chuẩn; trạm y tế xã; công trình cấp nước sinh hoạt; hạ tầng các khu sản xuất tập trung.

Các công trình còn lại: Nhà nước hỗ trợ vật tư (xi măng, sắt, thép, cát sỏi, đá,...) nhân dân tự nguyện đóng góp đất, ngày công lao động.

Nhân dân trong xã bàn bạc mức đóng góp cụ thể cho từng dự án, trình Hội đồng nhân dân xã thông qua.

5. Cơ chế quản lý đầu tư

- Phân cấp quản lý đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện, thị xã quyết định đầu tư, phê duyệt báo cáo kinh tế – kỹ thuật các công trình có mức vốn đầu tư trên 3 tỷ có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước và các công trình có yêu cầu kỹ thuật cao. Ủy ban nhân dân xã quyết định đầu tư, phê duyệt báo cáo kinh tế – kỹ thuật các công trình có mức vốn đầu tư đến 3 tỷ có nguồn gốc từ ngân sách.

- Quản lý nguồn vốn đầu tư: Các đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ chiếm từ 50% tổng số vốn trở lên thực hiện theo quy định hiện hành. Các đối tượng mà ngân sách nhà nước hỗ trợ vốn chiếm dưới 50% tổng số vốn cơ chế quản lý do Ban quản lý xã và nhà tài trợ (nếu có) quy định. Đối với đối tượng sử dụng vốn ODA thực hiện theo Hiệp định ký kết với đối tác cấp ODA.

- Nguyên tắc lồng ghép: Tất cả các công trình, dự án được hỗ trợ từ nguồn ngân sách nhà nước triển khai trên địa bàn xã phải phù hợp với quy hoạch và Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới. Lồng ghép các nguồn vốn trên địa bàn để thực hiện một hoặc nhiều chương trình, dự án, thống nhất thực hiện từ khâu lập, phân bổ, giao dự toán ngân sách và kế hoạch đầu tư phát triển, tổ chức thực hiện, giám sát và đánh giá kết quả. Trong quá trình thực hiện lồng ghép các nguồn vốn phải đảm bảo nguyên tắc không làm thay đổi mục tiêu, tổng mức vốn đầu tư phát triển, tổng mức kinh phí sự nghiệp được giao.

6. Đào tạo cán bộ chuyên trách

Bố trí cán bộ chuyên trách ở cấp tỉnh để triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Thường xuyên đào tạo, tập huấn cho cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới các cấp.

Phần IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện thị xã xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình 5 năm và hàng năm, trong đó làm rõ mục tiêu, nhiệm vụ, các giải pháp và nhu cầu kinh phí thực hiện, thống nhất với Sở Kế hoạch & Đầu tư, Sở Tài chính báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh; hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Chương trình của các địa phương; định kỳ tháng, quý, 6 tháng và hàng năm tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh và UBND tỉnh tình hình triển khai thực hiện Chương trình.
2. Các sở, ngành liên quan
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và nội dung của Chương trình, tham mưu, đề xuất các cơ chế, chính sách; xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình, đề án, dự án, kế hoạch; hướng dẫn đôn đốc, kiểm tra, các huyện, thị xã thực hiện các nội dung thuộc chức năng nhiệm vụ của đơn vị quản lý.

3. Các tổ chức đoàn thể, chính trị
Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể chính trị xã hội, các hội nghề nghiệp tham gia Chương trình; tiếp tục tham gia thực hiện phong trào thi đua “Nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu chung sức xây dựng nông thôn mới”, bổ sung các nội dung mới phù hợp với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; xây dựng chương trình vận động hội viên, đoàn viên và quần chúng tham gia thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Lai Châu đến năm 2020.

4. Cấp huyện

Huyện ủy, Thị ủy ban hành Nghị quyết thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn đến năm 2020. UBND các huyện, thị xã xây dựng chương trình hành động, đề án, dự án, kế hoạch cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương để thực hiện Chương trình này; bố trí, phân công cán bộ hỗ trợ các xã triển khai thực hiện; huy động lồng ghép các nguồn lực, đặc biệt là nguồn đóng góp của nhân dân để thực hiện Chương trình; triển khai có hiệu quả các nguồn vốn hỗ trợ của nhà nước.

Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc quản lý thực hiện chương trình trên địa bàn; định kỳ định kỳ tháng, quý, 6 tháng và hàng năm tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh (qua Văn phòng điều phối Chương trình đặt tại Chi cục Phát triển nông thôn - Sở Nông nghiệp & PTNT) và UBND tỉnh tình hình triển khai thực hiện Chương trình.

5. Cấp xã

Tập trung hoàn thiện Quy hoạch chung và đề án xây dựng nông thôn mới trên địa bàn; tăng cường tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nhân dân tham gia Chương trình; tổ chức thực hiện có hiệu quả các nguồn vốn hỗ trợ của nhà nước trên địa bàn theo hướng dẫn của các cơ quan chuyên môn và quy định hiện hành.
6. Chủ thể người dân

Phát huy vai trò làm chủ của người dân và cộng đồng, thực hiện dân chủ cơ sở trong quá trình lập kế hoạch, tổ chức thực hiện và giám sát, đánh giá; tham gia ý kiến vào đề án xây dựng nông thôn mới và bản đồ quy hoạch nông thôn mới cấp xã; tham gia đóng góp công sức, tiền của cải tạo nhà ở, xây mới và nâng cấp các công trình vệ sinh phù hợp với chuẩn mới; cải tạo ao, vườn, cổng ngõ tường rào; đầu tư cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của hộ gia đình để tăng thu nhập; đóng góp xây dựng công trình công cộng của xã, bản bằng công lao động, tiền mặt, vật liệu, máy móc thiết bị, hiến đất; cử đại diện tham gia quản lý và giám sát các công trình xây dựng của xã; tổ chức quản lý, vận hành và bảo dưỡng các công trình sau khi hoàn thành./.
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Biếu số 02

DANH SÁCH
XÃ DỰ KIẾN CƠ BẢN ĐẠT 19 TIÊU CHÍ NTM ĐẾN NĂM 2020


(Kèm theo Quyết định số:1040/QĐ-UBND ngày 02 tháng 10 năm 2012 của UBND tỉnh Lai Châu)


		STT

		Tên xã

		Thời điểm dự kiến cơ bản đạt 
19 tiêu chí NTM

		Ghi chú



		

		

		Năm 2015

		Năm 2020
(Gồm cả các xã dự kiến đạt năm 2015)

		



		 

		Tổng cộng

		16

		38

		 



		I

		Thị xã

		1

		1

		 



		1

		San Thàng

		X

		X

		 



		II

		Tam Đường

		3

		6

		 



		1

		Bình Lư

		X

		X

		 



		2

		Nà Tăm

		 

		X

		 



		3

		Bản Bo

		 

		X

		 



		4

		Bản Hon

		X

		X

		 



		5

		Tả Lèng

		X

		X

		 



		6

		Thèn Sin

		 

		X

		 



		III

		Tân Uyên

		1

		4

		 



		1

		Phúc Khoa

		X

		X

		 



		2

		Thân Thuộc

		 

		X

		 



		3

		Trung Đồng

		 

		X

		 



		4

		Nậm Cần

		 

		X

		 



		IV

		Than Uyên

		2

		5

		 



		1

		Mường Kim

		 

		X

		 



		2

		Mường Cang

		 

		X

		 



		3

		Mường Than

		X

		X

		 



		4

		Phúc Than

		 

		X

		 



		5

		Mường Mít

		X

		X

		 



		V

		Phong Thổ

		3

		7

		 



		1

		Ma Ly Pho

		 

		X

		 



		2

		Hoang Thèn

		 

		X

		 



		3

		Bản Lang

		 

		X

		 



		4

		Dào San

		X

		X

		 



		5

		Khổng Lào

		X

		X

		 



		6

		Mường So

		X

		X

		 



		7

		Nậm Xe

		 

		X

		 



		VI

		Sìn Hồ

		3

		9

		 



		1

		Nậm Tăm

		X

		X

		 



		2

		Nậm Cuổi

		 

		X

		 



		3

		Nậm Mạ

		X

		X

		 



		4

		Làng Mô

		 

		X

		 



		5

		Tủa Sín Chải

		 

		X

		 



		6

		Xà Dề Phìn

		X

		X

		 



		7

		Pa Tần

		 

		X

		 



		8

		Chăn Nưa

		 

		X

		 



		9

		Lê Lợi

		 

		X

		 



		VII

		Mường Tè

		3

		6

		 



		1

		Nậm Hàng

		X

		X

		 



		2

		Mường Tè 

		X

		X

		 



		3

		Thu Lũm

		X

		X

		 



		4

		Mường Mô

		 

		X

		 



		5

		Kan Hồ

		 

		X

		 



		6

		Nậm Khao

		 

		X

		 





Biểu số 03

TỔNG HỢP NHU CẦU VỐN THỰC HIỆN TRÊN ĐỊA BÀN


NÔNG THÔN TỈNH LAI CHÂU ĐẾN NĂM 2020


(Kèm theo Quyết định số:1040 /QĐ-UBND ngày 02 tháng 10 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu)


ĐVT: triệu đồng


		STT

		Nguồn vốn

		Tổng số vốn đến năm 2020

		Tỷ lệ % so với tổng số vốn

		Tổng số vốn
2012-2015

		Tổng số năm 2012

		Tổng số năm 2013

		Tổng số năm 2014

		Tổng số năm 2015

		Tổng số giai đoạn 2016-2020

		 



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		 

		Tổng số

		 26.090.736 

		 

		 13.772.000 

		 3.179.192 

		 3.436.719 

		 3.527.897 

		 3.628.192 

		 12.318.736 

		 



		A

		PHÂN THEO CƠ CẤU ĐẦU TƯ

		 26.090.736 

		 100,0 

		 13.772.000 

		 3.179.192 

		 3.436.719 

		 3.527.897 

		 3.628.192 

		 12.318.736 

		 



		1

		Đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội

		 15.796.604 

		 60,5 

		 9.034.444 

		 2.157.050 

		 2.220.088 

		 2.290.130 

		 2.367.176 

		 6.762.160 

		 



		2

		Đầu tư phát triển sản xuất

		 7.470.000 

		 28,6 

		 3.320.000 

		 830.000 

		 830.000 

		 830.000 

		 830.000 

		 4.150.000 

		 



		3

		Đầu tư khác

		 2.824.132 

		 10,8 

		 1.417.556 

		 192.142 

		 386.631 

		 407.767 

		 431.016 

		 1.406.576 

		 



		B

		PHÂN THEO NGUỒN VỐN

		 26.090.736 

		 100,0 

		 13.772.000 

		 3.179.192 

		 3.436.719 

		 3.527.897 

		 3.628.192 

		 12.318.736 

		 



		B.1

		NGUỒN VỐN NHÀ NƯỚC VÀ NGUỒN GỐC VỐN NHÀ NƯỚC

		 14.699.930 

		 56,3 

		 8.709.420 

		 1.913.547 

		 2.171.074 

		 2.262.252 

		 2.362.547 

		 5.990.510 

		 



		I

		Nguồn vốn ngân sách nhà nước

		9.988.395 

		38,3 

		4.656.730 

		914.797 

		1.163.324 

		1.244.602 

		1.334.007 

		5.331.665 

		 



		1.1

		Đầu tư trong cân đối

		281.622 

		1,1 

		214.085 

		46.129 

		50.742 

		55.816 

		61.398 

		67.537 

		 



		1.2

		Các chương trình bổ sung có mục tiêu từ NSTW

		6.828.178 

		26,2 

		3.325.765 

		628.013 

		847.862 

		897.593 

		952.297 

		3.502.413 

		 



		1

		Vốn đầu tư thực hiện chương trình phát triển kinh tế - xã hội các vùng

		184.207 

		0,7 

		71.471 

		15.400 

		16.940 

		18.634 

		20.497 

		112.736 

		 



		2

		Đầu tư phát triển kinh tế xã hội tuyến biên giới Việt - Trung

		753.575 

		2,9 

		292.383 

		63.000 

		69.300 

		76.230 

		83.853 

		461.192 

		 



		3

		Hỗ trợ vốn đối ứng ODA

		 478.460 

		1,8 

		185.640 

		40.000 

		44.000 

		48.400 

		53.240 

		292.820 

		 



		4

		Đầu tư thực hiện Quyết định 193/2006/QĐ-TTg ngày 24/8/2006 về việc bố trí lại dân cư nơi cần thiết

		 83.731 

		 0,3 

		 32.487 

		 7.000 

		 7.700 

		 8.470 

		 9.317 

		 51.244 

		 



		5

		Đầu tư thực hiện Quyết định 33/2007/QĐ-TTg ngày 5/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ về định canh định cư

		 83.731 

		 0,3 

		 32.487 

		 7.000 

		 7.700 

		 8.470 

		 9.317 

		 51.244 

		 



		6

		Đầu tư quản lý, bảo vệ biên giới đất liền

		 358.845 

		 1,4 

		 139.230 

		 30.000 

		 33.000 

		 36.300 

		 39.930 

		 219.615 

		 



		7

		Hỗ trợ đầu tư trụ sở xã

		 71.769 

		 0,3 

		 27.846 

		 6.000 

		 6.600 

		 7.260 

		 7.986 

		 43.923 

		 



		8

		Chương trình bảo vệ và phát triển rừng bền vững

		 538.268 

		 2,1 

		 208.845 

		 45.000 

		 49.500 

		 54.450 

		 59.895 

		 329.423 

		 



		9

		Hỗ trợ 62 huyện nghèo theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ

		 2.659.496 

		 10,2 

		 1.031.871 

		 222.338 

		 244.572 

		 269.029 

		 295.932 

		 1.627.625 

		 



		10

		Hỗ trợ theo Quyết định 134 kéo dài

		 196.370 

		 0,8 

		 76.580 

		 17.000 

		 18.000 

		 19.800 

		 21.780 

		 119.790 

		 



		11

		Vốn nước ngoài

		 1.419.728 

		 5,4 

		 1.226.925 

		 175.275 

		 350.550 

		 350.550 

		 350.550 

		 192.803 

		 



		1.3

		Các thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

		 2.878.595 

		 11,0 

		 1.116.880 

		 240.655 

		 264.721 

		 291.193 

		 320.312 

		 1.761.715 

		 



		1

		Chương trình MTQG Việc làm và dạy nghề

		 111.840 

		 0,4 

		 43.393 

		 9.350 

		 10.285 

		 11.314 

		 12.445 

		 68.447 

		 



		2

		Chương trình MTQG Giảm nghèo

		 947.411 

		 3,6 

		 367.590 

		 79.205 

		 87.126 

		 95.838 

		 105.422 

		 579.820 

		 



		3

		Chương trình MTQG Nước sạch và VSMT nông thôn

		 195.571 

		 0,7 

		 75.880 

		 16.350 

		 17.985 

		 19.784 

		 21.762 

		 119.690 

		 



		4

		Chương trình MTQG Y tế

		 84.329 

		 0,3 

		 32.719 

		 7.050 

		 7.755 

		 8.531 

		 9.384 

		 51.610 

		 



		5

		Chương trình MTQG Dân số và KHHGĐ

		 65.896 

		 0,3 

		 25.567 

		 5.509 

		 6.060 

		 6.666 

		 7.332 

		 40.329 

		 



		6

		Chương trình MTQG Vệ sinh an toàn thực phẩm

		 24.880 

		 0,1 

		 9.653 

		 2.080 

		 2.288 

		 2.517 

		 2.768 

		 15.227 

		 



		7

		Chương trình MTQG Văn hóa

		 34.712 

		 0,1 

		 13.468 

		 2.902 

		 3.192 

		 3.511 

		 3.863 

		 21.244 

		 



		8

		Chương trình MTQG Giáo dục và đào tạo

		 1.023.665 

		 3,9 

		 397.177 

		 85.580 

		 94.138 

		 103.552 

		 113.907 

		 626.488 

		 



		9

		Chương trình MTQG Phòng, chống ma túy

		 95.692 

		 0,4 

		 37.128 

		 8.000 

		 8.800 

		 9.680 

		 10.648 

		 58.564 

		 



		10

		Chương trình MTQG Phòng, chống tội phạm

		 15.430 

		 0,1 

		 5.987 

		 1.290 

		 1.419 

		 1.561 

		 1.717 

		 9.443 

		 



		11

		Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới

		 189.243 

		 0,7 

		 73.425 

		 15.821 

		 17.403 

		 19.143 

		 21.058 

		 115.818 

		 



		12

		Chương trình MTQG Phòng, chống HIV-AIDS

		 43.899 

		 0,2 

		 17.032 

		 3.670 

		 4.037 

		 4.441 

		 4.885 

		 26.866 

		 



		13

		Chương trình MTQG đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu vùng xa biên giới và hải đảo

		 46.028 

		 0,2 

		 17.859 

		 3.848 

		 4.233 

		 4.656 

		 5.122 

		 28.169 

		 



		II

		Vốn vay tín dụng ưu đãi để đầu tư cơ sở hạ tầng

		 1.076.535 

		 4,1 

		 417.690 

		 90.000 

		 99.000 

		 108.900 

		 119.790 

		 658.845 

		 



		III

		Vốn trái phiếu Chính phủ

		 635.000 

		 2,4 

		 635.000 

		 158.750 

		 158.750 

		 158.750 

		 158.750 

		 - 

		 



		IV

		Vốn tái định cư các dự án thủy điện

		 3.000.000 

		 11,5 

		 3.000.000 

		 750.000 

		 750.000 

		 750.000 

		 750.000 

		 - 

		 không gồm thủy điện Sơn La 



		B.2

		VỐN VAY TÍN DỤNG ĐỂ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT KHU VỰC NÔNG THÔN

		 7.470.000 

		 28,6 

		 3.320.000 

		 830.000 

		 830.000 

		 830.000 

		 830.000 

		 4.150.000 

		 



		B.3

		VỐN ĐẦU TƯ CỦA TỔ CHỨC DOANH NGHIỆP NGOÀI NHÀ NƯỚC

		 2.603.977 

		 10,0 

		 1.157.323 

		 289.331 

		 289.331 

		 289.331 

		 289.331 

		 1.446.654 

		 



		B.4

		VỐN ĐẦU TƯ CỦA DÂN CƯ

		 1.316.829 

		 5,0 

		 585.257 

		 146.314 

		 146.314 

		 146.314 

		 146.314 

		 731.572 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 






